
1 Nguyễn Thị Phương Lan 13/03/1991 Nữ Kinh AH16 Đà Nẵng 2009-2011 2012 Kế toán TB khá C.Quy

2 Nguyễn Nghĩa 28/10/1988 Nam Kinh AH16 Bình Định 2009-2011 2012 Kế toán Trung bình C.Quy

3 Trần Thị Minh Nghĩa 30/09/1990 Nữ Kinh C22 Quảng Nam 2010-2012 2012 CNTP TB khá C.Quy

4 Nguyễn Thị Chung 05/01/1992 Nữ Kinh C22 Quảng Nam 2010-2012 2012 CNTP Khá C.Quy

5 Nguyễn Xuân Cường 05/08/1992 Nam Kinh C22 Bình Định 2010-2012 2012 CNTP TB khá C.Quy

6 Trần Thị Thu Diệu 12/07/1992 Nữ Kinh C22 Quảng Trị 2010-2012 2012 CNTP TB khá C.Quy

7 Võ Trần Hạ Diệu 03/05/1991 Nữ Kinh C22 Quảng Nam 2010-2012 2012 CNTP Khá C.Quy

8 Nguyễn Thị Diệu 25/09/1992 Nữ Kinh C22 Quảng Nam 2010-2012 2012 CNTP TB khá C.Quy

9 Trịnh Thị Kiều 19/07/1992 Nữ Kinh C22 Quảng Nam 2010-2012 2012 CNTP Khá C.Quy

10 Huỳnh Thị Lan 10/02/1991 Nữ Kinh C22 Quảng Nam 2010-2012 2012 CNTP TB khá C.Quy

11 Lê Thị Lành 26/09/1991 Nữ Kinh C22 Quảng Trị 2010-2012 2012 CNTP Khá C.Quy

12 Nguyễn Thị Lệ 22/09/1991 Nữ Kinh C22 Quảng Nam 2010-2012 2012 CNTP TB khá C.Quy

13 Phan Thị Lời 10/04/1992 Nữ Kinh C22 Quảng Ngãi 2010-2012 2012 CNTP Khá C.Quy

14 Trần Đình Luân 02/10/1990 Nam Kinh C22 Quảng Trị 2010-2012 2012 CNTP Trung bình C.Quy

15 Trương Thị Mi 16/03/1992 Nữ Kinh C22 Quảng Ngãi 2010-2012 2012 CNTP Khá C.Quy

16 Nguyễn Thị Mười 20/07/1991 Nữ Kinh C22 Quảng Nam 2010-2012 2012 CNTP Khá C.Quy
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17 Lê Thị My 10/09/1992 Nữ Kinh C22 Quảng Trị 2010-2012 2012 CNTP TB khá C.Quy

18 Phan Thị Đi Na 07/02/1992 Nữ Kinh C22 Quảng Nam 2010-2012 2012 CNTP TB khá C.Quy

19 Trần Thị Thu Nga 22/11/1991 Nữ Kinh C22 QNĐN 2010-2012 2012 CNTP TB khá C.Quy

20 Nguyễn Thị Kim Ngân 04/09/1992 Nữ Kinh C22 Bình Định 2010-2012 2012 CNTP Khá C.Quy

21 Nguyễn Thị Ngân 29/12/1991 Nữ Kinh C22 Nghệ An 2010-2012 2012 CNTP Giỏi C.Quy

22 Đỗ Thị Thúy Ngân 01/04/1992 Nữ Kinh C22 Quảng Trị 2010-2012 2012 CNTP TB khá C.Quy

23 Nguyễn Thị Nhật 04/05/1992 Nữ Kinh C22 Bình Định 2010-2012 2012 CNTP TB khá C.Quy

24 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/01/1992 Nữ Kinh C22 Quảng Bình 2010-2012 2012 CNTP Giỏi C.Quy

25 Lê Hồng Pháp 01/08/1987 Nam Kinh C22 Quảng Bình 2010-2012 2012 CNTP TB khá C.Quy

26 Nguyễn Thị Tuyết Tâm 20/08/1992 Nữ Kinh C22 Bình Định 2010-2012 2012 CNTP Khá C.Quy

27 Bùi Thị Phương Thạnh 07/06/1991 Nữ Kinh C22 Quảng Bình 2010-2012 2012 CNTP TB khá C.Quy

28 Nguyễn Thị Như Thùy 25/06/1991 Nữ Kinh C22 QNĐN 2010-2012 2012 CNTP TB khá C.Quy

29 Huỳnh Thị Thủy Tiên 10/02/1992 Nữ Kinh C22 Nghệ An 2010-2012 2012 CNTP TB khá C.Quy

30 Trần Thị Vân 20/07/1992 Nữ Kinh C22 Bình Định 2010-2012 2012 CNTP TB khá C.Quy

31 Ngô Thị Ngọc Yến 15/04/1992 Nữ Kinh C22 DakLak 2010-2012 2012 CNTP Khá C.Quy

32 Lê Thị Bích 18/09/1992 Nữ Kinh A34.1 Thanh Hóa 2010-2012 2012 Kế toán Giỏi C.Quy
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33 Bùi Thị Thúy Hằng 30/01/1991 Nữ Kinh A34.1 Quảng Ngãi 2010-2012 2012 Kế toán Giỏi C.Quy

34 Nguyễn Thị Như Hảo 16/09/1991 Nữ Kinh A34.1 Gia Lai 2010-2012 2012 Kế toán TB khá C.Quy

35 Văn Thị Hòa 20/07/1992 Nữ Kinh A34.1 QNĐN 2010-2012 2012 Kế toán TB khá C.Quy

36 Lê Thị Hồng 06/10/1992 Nữ Kinh A34.1 DakLak 2010-2012 2012 Kế toán Trung bình C.Quy

37 Nguyễn Thị Minh Hưng 12/02/1992 Nữ Kinh A34.1 Quảng Nam 2010-2012 2012 Kế toán Giỏi C.Quy

38 Mai Thị Hương 20/03/1992 Nữ Kinh A34.1 Đà Nẵng 2010-2012 2012 Kế toán TB khá C.Quy

39 Nguyễn Thị Lệ Huyền 20/10/1991 Nữ Kinh A34.1 Đà Nẵng 2010-2012 2012 Kế toán TB khá C.Quy

40 Bùi Thị Thúy Loan 12/01/1992 Nữ Kinh A34.1 Quảng Nam 2010-2012 2012 Kế toán TB khá C.Quy

41 Trần Thị Ái Ly 25/06/1992 Nữ Kinh A34.1 Quảng Ngãi 2010-2012 2012 Kế toán TB khá C.Quy

42 Bùi Thị Miên 22/10/1991 Nữ Kinh A34.1 QNĐN 2010-2012 2012 Kế toán Khá C.Quy

43 Kiều Lý Nhân 25/10/1987 Nam Kinh A34.1 QNĐN 2010-2012 2012 Kế toán Trung bình C.Quy

44 Trần Thiện Quỳnh Như 25/03/1991 Nữ Kinh A34.1 DakLak 2010-2012 2012 Kế toán Giỏi C.Quy

45 Mai Thị Hạnh Phúc 24/04/1990 Nữ Kinh A34.1 QNĐN 2010-2012 2012 Kế toán Trung bình C.Quy

46 Ngô Thị Hoài Phương 16/07/1992 Nữ Kinh A34.1 Quảng Bình 2010-2012 2012 Kế toán Khá C.Quy

47 Lê Huỳnh Tâm 15/09/1991 Nữ Kinh A34.1 Đà Nẵng 2010-2012 2012 Kế toán TB khá C.Quy

48 Phan Thị Phương Thảo 24/07/1991 Nữ Kinh A34.1 QNĐN 2010-2012 2012 Kế toán Trung bình C.Quy

3



D
â
n

 t
ộ
c

L
ớ

p

X
ếp

 l
o
ạ
i 

tố
t 

n
g
h

iệ
p

H
ìn

h
 t

h
ứ

c 

đ
à
o
 t

ạ
o

N
ơ

i 
si

n
h

K
h

ó
a
 h

ọ
c

N
ă
m

 t
ố
t 

n
g

h
iệ

p

N
g
à
n

h
 Đ

à
o
 t

ạ
o

H
ọ
 v

à
 t

ên
 n

g
ư

ờ
i 

h
ọ
c

N
g
à
y
 s

in
h

G
iớ

i 
tí

n
h

S
T

T

49 Nguyễn Thị Phương Thảo 01/04/1991 Nữ Kinh A34.1 QNĐN 2010-2012 2012 Kế toán TB khá C.Quy

50 Lê Thị Thơm 07/04/1989 Nữ Kinh A34.1 DakLak 2010-2012 2012 Kế toán Giỏi C.Quy

51 Bùi Thị Tín 08/04/1992 Nữ Kinh A34.1 QNĐN 2010-2012 2012 Kế toán TB khá C.Quy

52 Trương Thị Thu Trang 04/12/1988 Nữ Kinh A34.1 QNĐN 2010-2012 2012 Kế toán TB khá C.Quy

53 Đặng Thị Huyền Trang 14/11/1991 Nữ Kinh A34.1 Quảng Nam 2010-2012 2012 Kế toán Trung bình C.Quy

54 Đặng Thị Thanh Trung 11/11/1991 Nữ Kinh A34.1 Đà Nẵng 2010-2012 2012 Kế toán TB khá C.Quy

55 Đặng Thị Diễm Tuyết 14/05/1992 Nữ Kinh A34.1 Đà Nẵng 2010-2012 2012 Kế toán TB khá C.Quy

56 Cao Thị Vân 18/01/1990 Nữ Kinh A34.1 Quảng Trị 2010-2012 2012 Kế toán TB khá C.Quy

57 Trần Ngô Thị Dịu Yến 06/04/1992 Nữ Kinh A34.1 Quảng Nam 2010-2012 2012 Kế toán TB khá C.Quy

58 Nguyễn Thị Đăng Anh 20/03/1992 Nữ Kinh A34.2 Đà Nẵng 2010-2012 2012 Kế toán Khá C.Quy

59 Hà Thị Thu Ba 27/11/1991 Nữ Kinh A34.2 Đà Nẵng 2010-2012 2012 Kế toán Khá C.Quy

60 Lê Thị Mỹ Dung 30/11/1991 Nữ Kinh A34.2 Đà Nẵng 2010-2012 2012 Kế toán Khá C.Quy

61 Trần Thị Mỹ Dung 19/04/1991 Nữ Kinh A34.2 Đà Nẵng 2010-2012 2012 Kế toán Khá C.Quy

62 Lê Thị Lệ Hằng 04/04/1992 Nữ Kinh A34.2 Quảng Nam 2010-2012 2012 Kế toán TB khá C.Quy

63 Phạm Thị Hạnh 10/27/1990 Nữ Kinh A34.2 Quảng Ngãi 2010-2012 2012 Kế toán TB khá C.Quy

64 Huỳnh Thị Hiền 03/05/1991 Nữ Kinh A34.2 Thừa Thiên Huế 2010-2012 2012 Kế toán TB khá C.Quy
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65 Lê Thị Khánh Hòa 15/10/1990 Nữ Kinh A34.2 QNĐN 2010-2012 2012 Kế toán TB khá C.Quy

66 Nguyễn Thị Thu Hường 01/10/1992 Nữ Kinh A34.2 Hà Tĩnh 2010-2012 2012 Kế toán Khá C.Quy

67 Phan Thị Kiều 06/06/1991 Nữ Kinh A34.2 Quảng Nam 2010-2012 2012 Kế toán Khá C.Quy

68 Võ Thị Ngọc Lan 16/06/1992 Nữ Kinh A34.2 Quảng Bình 2010-2012 2012 Kế toán TB khá C.Quy

69 Trương Thị Mai 16/06/1991 Nữ Kinh A34.2 Nghệ An 2010-2012 2012 Kế toán Trung bình C.Quy

70 Võ Thị Hồng Sương 27/08/1991 Nữ Kinh A34.2 Đà Nẵng 2010-2012 2012 Kế toán Trung bình C.Quy

71 Đoàn Thị Thắm 11/11/1992 Nữ Kinh A34.2 QNĐN 2010-2012 2012 Kế toán TB khá C.Quy

72 Nguyễn Xuân Thống 02/10/1988 Nam Kinh A34.2 Bình Định 2010-2012 2012 Kế toán TB khá C.Quy

73 Huỳnh Thị Anh Thư 06/11/1991 Nữ Kinh A34.2 Đà Nẵng 2010-2012 2012 Kế toán Trung bình C.Quy

74 Hoàng Thị Thủy 12/05/1992 Nữ Kinh A34.2 Quảng Trị 2010-2012 2012 Kế toán TB khá C.Quy

75 Nguyễn Trần Lê Toàn 06/01/1985 Nam Kinh A34.2 Đà Nẵng 2010-2012 2012 Kế toán TB khá C.Quy

76 Hoàng Thị Thu Trang 11/07/1991 Nữ Kinh A34.2 Đà Nẵng 2010-2012 2012 Kế toán Trung bình C.Quy

77 Đặng Thị Tuyết 15/05/1992 Nữ Kinh A34.2 Đà Nẵng 2010-2012 2012 Kế toán Trung bình C.Quy

78 Nguyễn Thị Hoàng Uyên 22/03/1988 Nữ Kinh A34.2 Đà Nẵng 2010-2012 2012 Kế toán Trung bình C.Quy

79 Nguyễn Cao Khánh Vy 16/10/1991 Nữ Kinh A34.2 Đà Nẵng 2010-2012 2012 Kế toán Khá C.Quy

80 Lê Thị Mỹ Hạnh 20/10/1989 Nữ Kinh A33.2 Đà Nẵng 2009-2011 2012 Kế toán Khá C.Quy
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81 Nguyễn Thị Quỳnh Như 31/05/1990 Nữ Kinh AH16 Đà Nẵng 2009-2011 2012 Kế toán Trung bình C.Quy

82 Lê Anh Tường 10/02/1989 Nam Kinh A32.1 Bình Định 2008-2010 2012 Kế toán Trung bình C.Quy

83 Nguyễn Thị Thuận An 1/11/1990 Nữ Kinh A34.1 Quảng Nam ĐN 2010-2012 2012 Kế toán TB Khá C.Qui

84 Đặng Thị Ngọc Diễm 6/21/1992 Nữ Kinh A34.1 Quảng Nam ĐN 2010-2012 2012 Kế toán Trung bình C.Qui

85 Lê Thị Mỹ Dung 8/13/1992 Nữ Kinh A34.1 Đà Nẵng 2010-2012 2012 Kế toán Trung bình C.Qui

86 Dương Thị Dạ Hiền 2/20/1991 Nữ Kinh A34.1 Quảng Trị 2010-2012 2012 Kế toán Trung bình C.Qui

87 Nguyễn Thị Hiếu 4/18/1991 Nữ Kinh A34.1 Hà Tĩnh 2010-2012 2012 Kế toán TB Khá C.Qui

88 Huỳnh Ngọc Hoàng 11/13/1991 Nam Kinh A34.1 Gia Lai 2010-2012 2012 Kế toán TB Khá C.Qui

89 Nguyễn Thùy Lan 9/3/1992 Nữ Kinh A34.1 Hà Tĩnh 2010-2012 2012 Kế toán TB Khá C.Qui

90 Phan Thị Ly Na 7/6/1991 Nữ Kinh A34.1 Quảng Nam 2010-2012 2012 Kế toán Trung bình C.Qui

91 Nguyễn Thị Thùy Nga 6/18/1992 Nữ Kinh A34.1 Bình Định 2010-2012 2012 Kế toán Trung bình C.Qui

92 Trần Thị Cẩm Nhung 3/27/1989 Nữ Kinh A34.1 Quảng Nam ĐN 2010-2012 2012 Kế toán TB Khá C.Qui

93 Trần Thị Lệ Thủy 9/6/1992 Nữ Kinh A34.1 Quảng Trị 2010-2012 2012 Kế toán Trung bình C.Qui

94 Hồ Thị Kiều Diễm 1/28/1991 Nữ Kinh A34.2 ĐăkLak 2010-2012 2012 Kế toán TB Khá C.Qui

95 Phạm Thị Xuân Diệu 7/17/1992 Nữ Kinh A34.2 Quảng Nam ĐN 2010-2012 2012 Kế toán TB Khá C.Qui

96 Mai Anh Đức 5/4/1987 Nam Kinh A34.2 Nghệ An 2010-2012 2012 Kế toán TB Khá C.Qui
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97 Ngô Thị Hiểu 7/20/1992 Nữ Kinh A34.2 Bình Định 2010-2012 2012 Kế toán TB Khá C.Qui

98 Nguyễn Thị Hoa 2/10/1992 Nữ Kinh A34.2 Hà Tĩnh 2010-2012 2012 Kế toán Trung bình C.Qui

99 Trần Thị Hồng 2/12/1992 Nữ Kinh A34.2 Thừa Thiên Huế 2010-2012 2012 Kế toán TB Khá C.Qui

100 Bùi Thị Ngọc Huyền 11/16/1992 Nữ Kinh A34.2 Hà Tĩnh 2010-2012 2012 Kế toán TB Khá C.Qui

101 Lê Thị Thúy Kiều 6/14/1992 Nữ Kinh A34.2 Quảng Trị 2010-2012 2012 Kế toán Trung bình C.Qui

102 Nguyễn Thị Mỹ Linh 12/24/1991 Nữ Kinh A34.2 Đà Nẵng 2010-2012 2012 Kế toán TB Khá C.Qui

103 Trần Thị Linh Mỹ 2/15/1992 Nữ Kinh A34.2 Quảng Nam 2010-2012 2012 Kế toán Trung bình C.Qui

104 Phạm Thị Ngọc Phượng 3/16/1992 Nữ Kinh A34.2 Quảng Nam 2010-2012 2012 Kế toán Trung bình C.Qui

105 Lê Thất Tuyến 2/6/1991 Nam Kinh A34.2 Thừa Thiên Huế 2010-2012 2012 Kế toán TB Khá C.Qui

106 Ngô Thị Xuyến 1/20/1992 Nữ Kinh A34.2 Quảng Nam ĐN 2010-2012 2012 Kế toán Trung bình C.Qui

107 Phạm Trà Bảo Châu 5/29/1992 Nữ Kinh C22 Đà Nẵng 2010-2012 2012 CNTP Trung bình C.Qui

108 Trần Thụy Dung 1/20/1992 Nữ Kinh C22 Quảng Nam 2010-2012 2012 CNTP Trung bình C.Qui

109 Nguyễn Thị Dùng 8/1/1992 Nữ Kinh C22 Quảng Bình 2010-2012 2012 CNTP Trung bình C.Qui

110 Nguyễn Thị Thu Hào 7/8/1990 Nữ Kinh C22 Quảng Nam 2010-2012 2012 CNTP Trung bình C.Qui

111 Đỗ Thị Hoàng 7/16/1990 Nữ Kinh C22 Quảng Ngãi 2010-2012 2012 CNTP Trung bình C.Qui

112 Đỗ Thị Huệ 6/18/1991 Nữ Kinh C22 Gia Lai KonTum 2010-2012 2012 CNTP TB Khá C.Qui

7



D
â
n

 t
ộ
c

L
ớ

p

X
ếp

 l
o
ạ
i 

tố
t 

n
g
h

iệ
p

H
ìn

h
 t

h
ứ

c 

đ
à
o
 t

ạ
o

N
ơ

i 
si

n
h

K
h

ó
a
 h

ọ
c

N
ă
m

 t
ố
t 

n
g

h
iệ

p

N
g
à
n

h
 Đ

à
o
 t

ạ
o

H
ọ
 v

à
 t

ên
 n

g
ư

ờ
i 

h
ọ
c

N
g
à
y
 s

in
h

G
iớ

i 
tí

n
h

S
T

T

113 Ngô Thị Huệ 12/15/1992 Nữ Kinh C22 Quảng Nam ĐN 2010-2012 2012 CNTP TB Khá C.Qui

114 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 2/24/1992 Nữ Kinh C22 Thừa Thiên Huế 2010-2012 2012 CNTP Trung bình C.Qui

115 Hà Thị Nguyên 7/29/1992 Nữ Kinh C22 Quảng Nam 2010-2012 2012 CNTP Trung bình C.Qui

116 Nguyễn Thị Phượng 8/20/1992 Nữ Kinh C22 Bình Định 2010-2012 2012 CNTP Trung bình C.Qui

117 Đặng Thị Thiêng 11/1/1991 Nữ Kinh C22 Quảng Nam 2010-2012 2012 CNTP Trung bình C.Qui

118 Hà Thị Thoa 7/30/1992 Nữ Kinh C22 Quảng Nam 2010-2012 2012 CNTP Trung bình C.Qui

119 Lê Tự Thuận 3/3/1992 Nam Kinh C22 ĐăkLak 2010-2012 2012 CNTP Trung bình C.Qui

120 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1/1/1991 Nữ Kinh C22 Quảng Nam ĐN 2010-2012 2012 CNTP Trung bình C.Qui

121 Trương Thị Lệ Thủy 6/20/1990 Nữ Kinh C22 Bình Định 2010-2012 2012 CNTP Trung bình C.Qui

122 Võ Thị ánh Thuyết 7/16/1992 Nữ Kinh C22 Quảng Ngãi 2010-2012 2012 CNTP Trung bình C.Qui

123 Phạm Thị ánh Tiên 9/21/1992 Nữ Kinh C22 Quảng Nam 2010-2012 2012 CNTP TB Khá C.Qui

124 Trương Thị Thủy Tiên 3/6/1992 Nữ Kinh C22 Bình Định 2010-2012 2012 CNTP Trung bình C.Qui

125 Đinh Công Tiến 10/22/1992 Nam Kinh C22 Quảng Nam 2010-2012 2012 CNTP Trung bình C.Qui

126 Nguyễn Thị Tịnh 10/10/1992 Nữ Kinh C22 Quảng Bình 2010-2012 2012 CNTP Trung bình C.Qui

127 Nguyễn Anh Vũ 10/19/1992 Nam Kinh C22 Quảng Nam 2010-2012 2012 CNTP Trung bình C.Qui

128 Lê Thị Bích Thảo 10/2/1990 Nữ Kinh A33.1 Đà Nẵng 2009-2011 2012 Kế toán TB Khá C.Qui
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129 Nguyễn Đình Trưởng 4/7/1990 Nam Kinh AH16 QNĐN 2009-2011 2012 Kế toán Trung bình C.Qui

130 Trần Bá Phải 1/2/1989 Nam Kinh AH16 Nghĩa Bình 2009-2011 2012 Kế toán Trung bình C.Qui

131 Huỳnh Thị Hoa 3/2/1991 Nữ Kinh C21 QNĐN 2009-2011 2012 CNTP Trung bình C.Qui

132 Đoàn Thị Thu Thủy 3/17/1991 Nữ Kinh C21 Quảng Nam 2009-2011 2012 CNTP Trung bình C.Qui
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